
TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:………/CPNT2-TM.TTĐ 

V/v: Mua vật tư nhỏ lẻ xử lý bất thường hệ thống 

thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. 
 

Tp. Đồng Nai, ngày … tháng    năm 2026 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá dự toán 

 

V/v: Mua vật tư nhỏ lẻ xử lý bất thường hệ thống thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 
 

Hiện nay, PVPower NT2 đang xây dựng dự toán công tác Mua vật tư nhỏ lẻ xử lý bất 

thường hệ thống thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với yêu cầu phạm vi công việc chi tiết 

như đính kèm. 

PVPower NT2 kính mời Quý Công ty gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về 

hàng hóa (nhà sản xuất, xuất xứ, chứng từ đính kèm hàng hóa…) và thời gian giao hàng cụ 

thể của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông tin 

như sau: 

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/E-mail. 

Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; E-mail: vanthu@pvnt2.com.vn 

- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. 

Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Tp. Đồng Nai; 

- Thời gian tiếp nhận: trước 15h00 ngày 21/08/2026; 

Trân trọng. 

 

 

Tp. Đồng Nai, ngày ...... tháng 08 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thu 

 

 

Số văn bản: 1050/CPNT2-TMTTĐ
Ngày ban hành: 17/08/2026



Phụ lục 1: PHẠM VI CUNG CẤP 

 

STT Tên vật tư Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, 

nhẵn mác, sản phẩm, Thông số 

kỹ thuật, nhà sản xuất tham 

chiếu... 

Đ/vị Số lượng Ghi chú 

1 Ắc quy 

Ắc quy: Model: L16G-AC; Điện áp: 

6V-390 Ah 

- Kích thước: 308 × 174 × 417 mm 

(dài x rộng x cao) 

NSX: Trojan 

Cái 8 
Thay thế cho ắc quy của 

xe nâng người tự hành 

2 

Quạt 

Composite 

gián tiếp 

Quạt composite gián tiếp. Model: 

F4-72-5C-4Kw 

- Lưu lượng (m3/h): 3.323-6.646 

- Công suất: 4 Kw/1250 Rpm 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Đường kính cánh: Ø500 mm 

- Vật liệu chế tạo: Composite FRP 

NSX: Việt Nam 

Cái 2 

Thay thế quạt hút khử 

khí amoni 

 

 

3 

Bộ điều khiển 

nhiệt độ tủ 

điện 

Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện. 

Model: SK 3110.000 

Điện áp hoạt động: 110V - 230V, 1~ 

                               24 V - 60 V (DC) 

NSX: Rittal 

Cái 1 

Thay thế cho bộ điều 

khiển nhiệt độ của tủ 

kích từ 10CJT 

4 Bearing 

Bạc đạn 12x37x12mm 

6301 2RSH 

NSX: SKF 

Cái 60 
Thay cho cửa cổng xếp 

Nhà máy 

5 Mặt bích nhựa 
Mặt bích nhựa uPVC Ø49 

NSX: Bình Minh 
Cái 2 Thay cho bồn đựng axit 

6 

Đai treo ống 

Inox có ron 

cao su 

Đai treo ống Inox 304 có ron cao su 

và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng 

cho ống 2'’ 

Cái 10 

Thay thế các đai treo 

ống PCCC tại khu vực 

XLN, bồn HCl, bồn 

NaOH,.. 

7 

Đai treo ống 

Inox có ron 

cao su 

Đai treo ống Inox 304 có ron cao su 

và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng 

cho ống 1 ¼’' 

Cái 30 

8 

Đai treo ống 

Inox có ron 

cao su 

Đai treo ống Inox 304 có ron cao su 

và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng 

cho ống 3’' 

Cái 10 

9 

Đai treo ống 

Inox có ron 

cao su 

Đai treo ống Inox 304 có ron cao su 

và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng 

cho ống 4’' 

Cái 05 

 

Số văn bản: 1050/CPNT2-TMTTĐ
Ngày ban hành: 17/08/2026



Phụ lục 2:

Stt Danh mục
Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, nhẵn mác, sản phẩm, Thông số 

kỹ thuật, nhà sản xuất tham chiếu…
Đơn vị Số lượng

Đơn giá trước thuế 

(VND)
Ghi chú

1 Ắc quy

Ắc quy: Model: L16G-AC; Điện áp: 6V-390 Ah

- Kích thước: 308 × 174 × 417 mm (dài x rộng x cao)

NSX: Trojan

Cái 8

2 Quạt Composite gián tiếp

Quạt composite gián tiếp. Model: F4-72-5C-4Kw

- Lưu lượng (m3/h): 3.323-6.646

- Công suất: 4 Kw/1250 Rpm

- Điện áp: 380V/50Hz

- Đường kính cánh: Ø500 mm

- Vật liệu chế tạo: Composite FRP

NSX: Việt Nam

Cái 2

3 Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện

Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện. Model: SK 3110.000

Điện áp hoạt động: 110V - 230V, 1~

                               24 V - 60 V (DC)

NSX: Rittal

Cái 1

4 Bearing

Bạc đạn 12x37x12mm

6301 2RSH

NSX: SKF

Cái 60

5 Mặt bích nhựa
Mặt bích nhựa uPVC Ø49

NSX: Bình Minh
Cái 2

6 Đai treo ống Inox có ron cao su
Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng cho 

ống 2'’
Cái 10

7 Đai treo ống Inox có ron cao su
Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng cho 

ống 1 ¼’'
Cái 30

8 Đai treo ống Inox có ron cao su
Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng cho 

ống 3’'
Cái 10

9 Đai treo ống Inox có ron cao su
Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng cho 

ống 4’'
Cái 5

I Tổng giá trị chưa bao gồm thuế VAT

II Thuế VAT

III Tổng giá trị đã bao gồm VAT

BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ DỰ TOÁN

Ghi chú:

- Thời gian giao hàng hóa là: …. ngày;

- Địa điểm : Ấp 3, xã Đại Phước, Đồng Nai.

- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Số văn bản: 1050/CPNT2-TMTTĐ
Ngày ban hành: 17/08/2026




